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Bài 1. (4  điểm) Cho biểu thức 
a) Rút gọn biểu thức Q
b) 

Tính giá trị của Q khi biết thỏa mãn 
Bài 2. (5 điểm) 
a) 
Phân tích đa thức sau thành nhân tử:
b) 

Tìm các số nguyên thỏa mãn : 
c) 





Đa thức chia cho dư 4 chia cho dư Tìm phần dư khi chia cho 
Bài 3. (3,0 điểm)
a) 
Giải phương trình :
b) 

Cho và 

Tính giá trị biểu thức 
Bài 4. (6,0 điểm) 











4.1) Cho hình vuông . Có cắt tại O. Lấy là điểm bất kỳ thuộc cạnh (M khác B, C). Tia cắt đường thẳng tại N. Tia cắt đường thẳng tại N. Trên cạnh lấy điểm E sao cho . Chứng minh rằng 

a) vuông cân

b) 

c) Xác định vị trí điểm M trên BC để diện tích tam giác nhỏ nhất. Tìm giá trị nhỏ nhất đó




4.2) Cho điểm O thuộc miền trong tam giác Các tia cắt các cạnh của tam giác theo thứ tự là . Chứng minh rằng :




Bài 5. (2 điểm) Cho và . Tính giá trị nhỏ nhất của biểu thức :






ĐÁP ÁN

Bài 1. (4  điểm) Cho biểu thức 
c) Rút gọn biểu thức Q


d) 

Tính giá trị của Q khi biết thỏa mãn 
Ta có : 



Vì 
Bài 2. (5 điểm) 
d) 
Phân tích đa thức sau thành nhân tử:



Đặt 





Vậy 
e) 

Tìm các số nguyên thỏa mãn : 
Ta có : 




Vì nguyên do đó thuộc tập hợp các ước của 5


f) 





Đa thức chia cho dư 4 chia cho dư Tìm phần dư khi chia cho 


Ta có ; 





Từ (1) và (2) suy ra 

Cho 

Từ 

Từ (5) và (6) suy ra 



Vậy khi chia cho dư 
Bài 3. (3,0 điểm)
c) 
Giải phương trình :


d) 

Cho và 

Tính giá trị biểu thức 






Bài 4. (6,0 điểm) 











4.1) Cho hình vuông . Có cắt tại O. Lấy là điểm bất kỳ thuộc cạnh (M khác B, C). Tia cắt đường thẳng tại N. Tia cắt đường thẳng tại N. Trên cạnh lấy điểm E sao cho . Chứng minh rằng 
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a) vuông cân



Vì là hình vuông nên ta có 


Lại có (vì là hình vuông)


. Kết hợp với vuông cân tại O

b) 



Từ gt là hình vuông nên ta có : và 

(Định lý Talet) (1)



Mà và . Thay vào (1) ta có : 

(Định lý Talet đảo)

c) Xác định vị trí điểm M trên BC để diện tích tam giác nhỏ nhất. Tìm giá trị nhỏ nhất đó

Kẻ 


Dấu bằng xảy ra khi M trùng với trung điểm K của cạnh BC, khi đó diện tích tam giác có giá trị nhỏ nhất là 




4.2) Cho điểm O thuộc miền trong tam giác Các tia cắt các cạnh của tam giác theo thứ tự là . Chứng minh rằng :


[image: ]


Gọi S là diện tích theo thứ tự là diện tích như hình vẽ
Ta có :





Từ (1) và (2) suy ra 

Do đó 


Bài 5. (2 điểm) Cho và . Tính giá trị nhỏ nhất của biểu thức :




Vì và . Áp dụng bất đẳng thức Cô si , ta có :


Áp dụng bất đẳng thức Swatch, ta có :




Dấu bằng xảy ra khi 
image3.wmf
22

494620

xyxy

+-++=


image46.wmf
(

)

(

)

22

231120235120

Axxxx

=++++


oleObject50.bin

oleObject51.bin

oleObject52.bin

image47.wmf
(

)

(

)

(

)

2

22222

4144525225

xyyxxyxyxyxy

+-=Û++-=Û+-=Û+-++=


oleObject53.bin

image48.wmf
,

xy


oleObject54.bin

image49.wmf
2,2

xyxy

+-++


oleObject55.bin

oleObject3.bin

image50.wmf
212461252461

1:2:

2525221212

212465252465

3:4:

252522121

xyxxxyxx

ThTh

xyxyyxyxyy

xyxxxyxx

ThTh

xyxyyxyxyy

+-=+==+-=+==

ìììììì

ÛÛÛÛ

íííííí

++=++==++=++==-

îîîîîî

+-=-+=-=-+-=-+=-=-

ììììì

ÛÛÛÛ

ííííí

++=-++=-=--+=-++=-=

îîîîî

2

ì

í

î


oleObject56.bin

oleObject57.bin

oleObject58.bin

oleObject59.bin

oleObject60.bin

oleObject61.bin

oleObject62.bin

image51.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

141

fxxAx

=++


oleObject63.bin

image4.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

2

45610123

Axxxxx

=++++-


image52.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

2

1232

fxxBxx

=+++


oleObject64.bin

image53.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

22

113

fxxxCxaxbxc

=+++++


oleObject65.bin

image54.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

22

111

114

xxCxaxbxca

xCxxabxca

=++++++-

=+++++-

éù

ëû


oleObject66.bin

image55.wmf
(

)

2

5

3

b

ca

=

ì

í

-=

î


oleObject67.bin

image56.wmf
(

)

(

)

114

xfx

=-ÞÞ=-


oleObject68.bin

oleObject4.bin

image57.wmf
(

)

(

)

(

)

31466

fabcabcac

Þ-=-+Þ-+=Þ+=


oleObject69.bin

image58.wmf
93

,

22

ca

==


oleObject70.bin

image59.wmf
(

)

fx


oleObject71.bin

image60.wmf
(

)

(

)

2

11

xx

++


oleObject72.bin

image61.wmf
2

39

2

22

xx

++


oleObject73.bin

image5.wmf
,

xy


oleObject74.bin

image62.wmf
(

)

241220195166

10

17192123

241220195166

123410

17192123

258258258258

0

17192123

11111111

25802580

1719212317192123

xxxx

xxxx

xxxx

xxdo

----

+++=

----

æöæöæöæö

Û-+-+-+-=

ç÷ç÷ç÷ç÷

èøèøèøèø

----

Û+++=

æöæö

Û-+++=Û=+++¹

ç÷ç÷

èøèø


oleObject75.bin

oleObject76.bin

oleObject77.bin

oleObject78.bin

image63.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

3

3333333

33

3

2

222

222

330330

30330

33300

0

0

abcabcabcabcabababcabc

abcababcabccababcababc

abcabcacbcababcabcabbcca

abc

abcabbcca

++=Û++-=Û+-++-=

éù

Û++-++=Û++-+++-++=

ëû

éù

Û++++---=Û++++---=

ëû

++=

é

Û

ê

++---=

ë


oleObject79.bin

image64.wmf
(

)

1:0,,

11110

Thabcabcbcaacb

abcabbccacab

MMabc

bcabcabca

++=Þ+=-+=-+=-

+++---

æöæöæöæöæöæöæöæöæö

Þ=+++Þ===-¹

ç÷ç÷ç÷ç÷ç÷ç÷ç÷ç÷ç÷

èøèøèøèøèøèøèøèøèø


oleObject80.bin

oleObject5.bin

image65.wmf
(

)

(

)

(

)

222

222

2:00

8

Thabcabbccaabbcca

abcM

++---=Û-+-+-=

Û==Þ=


oleObject81.bin

oleObject82.bin

oleObject83.bin

oleObject84.bin

oleObject85.bin

oleObject86.bin

oleObject87.bin

oleObject88.bin

oleObject89.bin

image6.wmf
22

41

xxy

+-=


oleObject90.bin

oleObject91.bin

oleObject92.bin

image66.emf
2

3

1

1

1

K

E

N

O

C

B

A

D

M


oleObject93.bin

image67.wmf
ABCD


oleObject94.bin

image68.wmf
(

)

11

,,45..

OBOCEBMCBCOEBOMCcgc

==Ð=Ð=°ÞD=D


oleObject95.bin

image69.wmf
13

,

OEOMOO

Þ=Ð=Ð


oleObject6.bin

oleObject96.bin

image70.wmf
23

90

OOBOC

Ð+Ð=Ð=°


oleObject97.bin

image71.wmf
ABCD


oleObject98.bin

image72.wmf
21

90

OOEOM

Ð+Ð=Ð=°


oleObject99.bin

image73.wmf
OEOMOEM

=ÞD


oleObject100.bin

oleObject101.bin

image7.wmf
(

)

fx


image74.wmf
ABCD


oleObject102.bin

image75.wmf
ABCD

=


oleObject103.bin

image76.wmf
//

ABCD


oleObject104.bin

image77.wmf
)////

AMBM

ABCDABCN

MNMC

+ÞÞ=


oleObject105.bin

image78.wmf
(

)

BECMgt

=


oleObject106.bin

oleObject7.bin

image79.wmf
ABCDAEBM

=Þ=


oleObject107.bin

image80.wmf
AMAE

MNEB

=


oleObject108.bin

image81.wmf
//

MEBN

Þ


oleObject109.bin

oleObject110.bin

image82.wmf
22

111

.

222

OEM

OKBCOMOKSOMOEOMOK

^Þ³Þ==³


oleObject111.bin

image83.wmf
OME


image8.wmf
1

x

+


oleObject112.bin

image84.wmf
2

2

min

1

28

a

SOK

==


oleObject113.bin

oleObject114.bin

oleObject115.bin

oleObject116.bin

oleObject117.bin

oleObject118.bin

image85.emf
S

3

S

2

S

1

K

E

D

A

B

C

O


image86.wmf
123

,,,

ABCSSS

D


oleObject8.bin

oleObject119.bin

image87.wmf
,,

OBCOACOAB

DDD


oleObject120.bin

image88.wmf
(

)

323

2

1

1

ODCODB

SSS

S

OA

ODSSS

+

===


oleObject121.bin

image89.wmf
(

)

1

2

ODCODBODCODB

ADCADBADCADB

SSSS

S

OD

ADSSSSS

+

====

+


oleObject122.bin

image90.wmf
23

SS

OA

ADS

+

=


oleObject123.bin

image91.wmf
32313

1212

12

SSSSS

SSSS

ODOEOKOAOBOC

ADBECKSSSADBECKSSS

++

+

++=++=Þ++=++=


image9.wmf
2

1

x

+


oleObject124.bin

oleObject125.bin

oleObject126.bin

oleObject127.bin

image92.wmf
,0

ab

>


oleObject128.bin

image93.wmf
1

ab

+£


oleObject129.bin

image94.wmf
1

26

3

152

9

9

12

1

429

2

ababab

ab

æö

-

ç÷

èø

³+³Þ£Þ³=


oleObject130.bin

oleObject9.bin

image95.wmf
(

)

22

2

2222

11

1616

1

18

33

99

1212119

1

abababab

ab

æöæö

+

ç÷ç÷

èøèø

+³=³=

++++++

++


oleObject131.bin

image96.wmf
52820

93

P

+

Þ³=


oleObject132.bin

image97.wmf
1

4

ab

==


oleObject133.bin

image10.wmf
23.

x

+


oleObject10.bin

image11.wmf
(

)

fx


oleObject11.bin

image12.wmf
(

)

(

)

2

11

xx

++


oleObject12.bin

image13.wmf
241220195166

10

17192123

xxxx

----

+++=


oleObject13.bin

image14.wmf
333

3

abcabc

++=


oleObject14.bin

image15.wmf
0

abc

¹


oleObject15.bin

image16.wmf
111

abc

M

bca

æöæöæö

=+++

ç÷ç÷ç÷

èøèøèø


oleObject16.bin

image17.wmf
(

)

ABCDABa

=


oleObject17.bin

image18.wmf
AC


oleObject18.bin

image19.wmf
BD


oleObject19.bin

image20.wmf
M


oleObject20.bin

image21.wmf
BC


oleObject21.bin

image22.wmf
AM


oleObject22.bin

image23.wmf
CD


oleObject23.bin

image24.wmf
AM


oleObject24.bin

image25.wmf
CD


oleObject25.bin

image26.wmf
AB


oleObject26.bin

image27.wmf
BECM

=


oleObject27.bin

image1.wmf
2222

3322

224

.:.

2

xxxyyyxxy

Q

xyxyxyxyxyxy

éù

æö

-++

=-

êú

ç÷

-+-+--

èø

ëû


image28.wmf
OEM

D


oleObject28.bin

image29.wmf
//

MEBN


oleObject29.bin

image30.wmf
MOE


oleObject30.bin

image31.wmf
.

ABC


oleObject31.bin

image32.wmf
,,

AOBOCO


oleObject32.bin

oleObject1.bin

image33.wmf
ABC


oleObject33.bin

image34.wmf
,,

DEK


oleObject34.bin

image35.wmf
2

OAOBOC

ADBECK

++=


oleObject35.bin

image36.wmf
,0

ab

>


oleObject36.bin

image37.wmf
1

ab

+£


oleObject37.bin

image2.wmf
,

xy


image38.wmf
22

13

12

P

abab

=+

++


oleObject38.bin

oleObject39.bin

image39.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

2222

3322

2

2

2

22

224

.:.

2

22

..

4

2222.

..

442

xxxyyyxxy

Qxy

xyxyxyxyxyxy

xyxxy

x

xyxyxyyxy

xyxxy

xyxyxx

xyxyyxyyy

éù

æö

-++

=-¹

êú

ç÷

-+-+--

èø

ëû

éù

æö

-+

=-

êú

ç÷

ç÷

-+--

êú

èø

ëû

-+

+-

===

+--


oleObject40.bin

oleObject41.bin

oleObject42.bin

image40.wmf
(

)

(

)

(

)

22

22

494620213101

xyxyxy

+-++=Û-+-=


oleObject43.bin

image41.wmf
(

)

(

)

(

)

2

2

1

210

210

3

2

1

1

310

4

310

3

x

x

x

Q

y

y

y

ì

=

ì

ï

-³

-=

ì

ïï

ÞÛÛÞ=

ííí

-=

î

-³

ïï

î

=

ï

î


oleObject2.bin

oleObject44.bin

oleObject45.bin

image42.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

2222

456101234176016603

Axxxxxxxxxx

=++++-=++++-


oleObject46.bin

image43.wmf
2

1660

xxt

++=


oleObject47.bin

image44.wmf
(

)

(

)

(

)

22

222222

4344344422

Atxtxttxxttxxxtxx

Þ=+-=+-=++-=+-


oleObject48.bin

image45.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

22

2222223231120235120

txxtxxtxtxxxxx

=+-++=-+=++++


oleObject49.bin

